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         Ngành đào tạo: Công nghệ Chế tạo máy
         Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Kỹ thuật  Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  I. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có: 
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết 
	Phòng
	76
	Phòng học chung – Khu C

	
	Máy chiếu Projector
	Cái
	76
	Đang hoạt động

	2
	Phòng thực hành (Xưởng)
	Phòng (Xưởng)
	09
	Đang sử dụng

	2.1
	Xưởng CNC cơ bản
	Xưởng
	01
	

	
	Bàn điều khiển máy tiện
	Cái
	3
	Đang hoạt động

	
	Bàn gá thay dao
	Cái
	1
	

	
	Bàn điều khiển máy phay
	Cái
	6
	

	
	Máy phay CNC
	Cái
	1
	

	
	Máy tiện CNC
	Cái
	1
	

	2.2
	Xưởng CNC CN
	Xưởng
	02
	

	
	Máy nén khí
	Cái
	1
	Đang hoạt động

	
	Máy phay CNC
	Cái
	2
	

	
	Máy tiện CNC
	Cái
	4
	

	
	Trung tâm phay đứng CNC
	Cái
	2
	

	
	Bàn lập trình điều khiển NC
	Cái
	7
	

	
	Bộ khuôn ép nhựa
	Cái
	1
	

	
	Hệ thống lập trình đào tạo CNC
	Hệ thống
	1
	

	
	Máy nén khí + Máy sấy khí + bộ lọc 
	
	1
	

	
	Máy quét 3D laser
	Cái
	1
	

	
	Phần mềm CAD/CAM
	Phần mềm
	8
	

	
	Phần mềm thiết kế ngược
	Phần mềm
	1
	

	
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét
	Phần mềm
	1
	

	2.3
	Xưởng Tiện
	Xưởng
	02
	

	
	Máy tiện
	Cái
	32
	Đang hoạt động

	
	Máy mài
	Cái
	4
	

	
	Máy cưa
	Cái
	1
	

	2.4
	Xưởng Phay
	Xưởng
	01
	

	
	Máy bào cơ khí công cụ
	Cái
	2
	Đang hoạt động

	
	Máy khoan đứng
	Cái
	1
	

	
	Máy mài
	Cái
	2
	

	
	Máy phay
	Cái
	18
	

	2.5
	Tổ Cơ điện
	Xưởng
	01
	

	
	Máy mài
	Cái
	3
	Đang hoạt động

	
	Máy khoan 
	Cái
	1
	

	
	Máy phay
	Cái
	1
	

	2.6
	Xưởng Nguội
	Xưởng
	01
	

	
	Máy cưa
	Cái
	1
	Đang hoạt động

	
	Máy khoan 
	Cái
	3
	

	
	Máy mài
	Cái
	1
	

	
	Bàn nguội , êto
	Bộ
	51
	

	2.7
	Xưởng Hàn
	Xưởng
	01
	

	
	Máy biến thế hàn
	Cái
	8
	Đang hoạt động

	
	Đe gò chuyên dùng
	Cái
	12
	

	
	Máy cắt
	Cái
	2
	

	
	Máy hàn
	Cái
	15
	

	
	Máy khoan 
	Cái
	2
	

	
	Máy mài
	Cái
	2
	

	3
	Phòng máy vi tính 
	Phòng
	03
	Đang sử dụng

	
	Số lượng máy tính/phòng
	Bộ
	53
	Thực hành CNC CB + CN - Đang hoạt động

	4
	Phòng học nghe nhìn 
	Phòng
	02
	Phòng học dùng chung (Khu C) – Đang sử dụng

	
	Phòng Lab
	Phòng
	02
	40 học viên/ phòng 

	
	Hệ thống Lab  Multimedia cho phòng 40 học viên.
	Hệ thống
	02
	Đang hoạt động

	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab.
	Bộ
	02
	Đang hoạt động


II. Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..) 
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập(1)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Thực hành CNC CB
	Xưởng
	01
	Đang sử dụng

	2
	Thực hành CNC CN
	Xưởng
	02
	Đang sử dụng

	3
	Xưởng phay 
	Xưởng
	01
	Đang sử dụng

	4
	Xưởng Tiện 
	Xưởng
	02
	Đang sử dụng

	5
	Xưởng nguội
	Xưởng
	01
	Đang sử dụng

	6
	Xưởng Hàn
	Xưởng
	01
	Đang sử dụng

	7
	Tổ Cơ điện
	Xưởng
	01
	Đang sử dụng


* Ghi chú: (1) Ghi rõ cơ sở phục vụ thực tập gì? Ví dụ: “Cơ sở thực nghiệp vụ lễ tân”
III. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..) 

	STT
	Chuyên ngành
	Mã sách
	Nhan đề
	Số lượng

	1
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.01
	Chi tiết máy- Tập 1
	2

	2
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.01A
	Chi tiết máy- Tập 1
	5

	3
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.02
	Chi tiết máy- Tập 2
	1

	4
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.02A
	Chi tiết máy- Tập 2
	2

	5
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.02B
	Chi tiết máy- Tập 2
	3

	6
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.03
	Kỹ thuật cơ khí: Chi tiết máy- Tập 2
	7

	7
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.07
	Thiết kế chi tiết máy
	2

	8
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.07
	Thiết kế chi tiết máy
	16

	9
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.07
	Thiết kế chi tiết máy
	2

	10
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.07
	Thiết kế chi tiết máy
	3

	11
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.07
	Thiết kế chi tiết máy
	1

	12
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.07
	Thiết kế chi tiết máy
	1

	13
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.08
	Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
	5

	14
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.08A
	Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy- Tái bản lần thứ 3
	5

	15
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.08A
	Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy - In lần thứ 6
	10

	16
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.09
	Nguyên lý máy
	2

	17
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.10
	Nguyên lý máy- Tập 1
	4

	18
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.11
	Nguyên lý máy- Tập 2
	3

	19
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.12
	Bài tập nguyên lý máy
	1

	20
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.12A
	Bài tập nguyên lý máy
	6

	21
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.13
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	2

	22
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.13A
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	1

	23
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.13A
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	1

	24
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.13A
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	5

	25
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.13B
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	3

	26
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.14
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 2
	1

	27
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.14A
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 2
	3

	28
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.14B
	Công nghệ chế tạo máy- Tập 2
	3

	29
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.15
	Sổ tay thiết kế công nghệ chế tạo máy T.1
	2

	30
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.16
	Sổ tay thiết kế công nghệ chế tạo máy T.2
	2

	31
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.22A
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	3

	32
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.22
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	5

	33
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.22
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 1
	20

	34
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.23
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 2
	5

	35
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.23
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 2
	4

	36
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.25*
	Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
	3

	37
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.25*
	Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
	1

	38
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.25*
	Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
	5

	39
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.26
	Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học
	8

	40
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.30- 
	Cơ sở Công nghệ chế tạo máy
	1

	41
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.31
	Cơ sở Công nghệ chế tạo máy (Lưu hành nội bộ)
	5

	42
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.32
	Kỹ thuật cơ khí- Chế tạo máy
	5

	43
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.33
	Kỹ thuật cơ khí- Chế tạo máy, chi tiết máy, đồ gá
	10

	44
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.34
	Kỹ thuật cơ khí- Máy đại cương
	9

	45
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.35
	Truyền dẫn thuỷ lực trong chế tạo máy
	5

	46
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.36
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 3
	5

	47
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.36
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 3
	20

	48
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.36
	Sổ tay công nghệ chế tạo máy- Tập 3
	19

	49
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.37A
	Hướng dẫn thiêt kế đồ án công nghệ chế tạo máy- Tập 3
	2

	50
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.37
	Hướng dẫn thiêt kế đồ án công nghệ chế tạo máy- Tập 3
	21

	51
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.37
	Hướng dẫn thiêt kế đồ án công nghệ chế tạo máy- Tập 3
	6

	52
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.38
	Gia công tinh bề mặt chi tiết máy
	5

	53
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.39
	Công nghệ chế tạo bánh răng
	6

	54
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.40
	Tự động hoá tính toán thiết kế chi tiết máy
	7

	55
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.40
	Tự động hoá tính toán thiết kế chi tiết máy
	10

	56
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.41
	Giáo trình công nghệ chế tạo máy
	29

	57
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.42
	Cơ sở công nghệ chế tạo máy
	4

	58
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.43
	Bài tập chi tiết máy
	5

	59
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.44
	Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy
	10

	60
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.45
	Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí
	20

	61
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.46
	Ma sát học
	1

	62
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.46
	Ma sát học
	5

	63
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.47
	Máy và thiết bị nâng chuyển
	5

	64
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.48
	Đồ án môn học chi tiết máy
	14

	65
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.49
	Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy- Phần 1
	5

	66
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.50 
	Công nghệ chế tạo máy
	5

	67
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.50 
	Công nghệ chế tạo máy
	15

	68
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.51 
	Thiết kế chi tiết máy trên máy tính
	9

	69
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.52
	Tự động hóa thiết kế cơ khí
	10

	70
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.53
	Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy
	10

	71
	CK chế tạo máy
	Mã số:H5.54
	Sổ tay tính toán độ bền tuổi thọ chi tiết máy và kết cấu
	5

	72
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.10
	Gia công cơ khí
	6

	73
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.15
	Đồ gá- cơ khí hoá và tự động hoá
	8

	74
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.15
	Đồ gá- cơ khí hoá và tự động hoá
	1

	75
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.16
	Cơ sở quá trình gia công trên máy cắt gọt
	2

	76
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.17
	Phương pháp cán kim loại thông dụng
	3

	77
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.18
	Chế độ cắt gia công cơ khí
	6

	78
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.18
	Chế độ cắt gia công cơ khí
	22

	79
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.18
	Chế độ cắt gia công cơ khí
	1

	80
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.19
	Vật liệu cơ khí
	3

	81
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.20
	Vật liệu cơ khí
	2

	82
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.23
	Sổ tay và Atlas đồ gá
	4

	83
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.24+H8.24A
	Nguyên lý gia công vật liệu
	28

	84
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.25
	Vật liệu học
	4

	85
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.25A
	Vật liệu học
	8

	86
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.26
	Đồ gá
	3

	87
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.27
	Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí
	29

	88
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.28
	Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại
	30

	89
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.29
	Kỹ thuật rèn
	5

	90
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.30
	Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ
	20

	91
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.31
	Nguyên lý cắt kim loại
	19

	92
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.32
	Giáo trình Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
	20

	93
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.33
	Lý thuyết Cán
	5

	94
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.34
	Công nghệ Cán kim loại
	5

	95
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.35
	GT đồ gá và khuôn dập
	14

	96
	CK CN kim loại
	Mã số:H8.36
	Hỏi đáp về dập tấm và cán kéo kim loại
	3

	97
	CK tiện
	Mã số:Ê.1
	Kỹ thuật tiện
	1

	98
	CK tiện
	Mã số:Ê.1A
	Kỹ thuật tiện
	7

	99
	CK tiện
	Mã số:Ê.4
	Sổ tay thợ tiện
	3

	100
	CK tiện
	Mã số:Ê.4A
	Sổ tay thợ tiện
	10

	101
	CK tiện
	Mã số:Ê.5
	Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện
	15

	102
	CK tiện
	Mã số:Ê.5
	Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện
	1

	103
	CK tiện
	Mã số:Ê.6
	Kỹ thuật tiện
	4

	104
	CK tiện
	Mã số:Ê.7
	Kỹ thuật tiện và phay theo kinh nghiệm thợ
	6

	105
	CK tiện
	Mã số:Ê.8
	100 kiểu dao tiện
	5

	106
	CK tiện
	Mã số:Ê.9
	Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện
	30

	107
	CK tiện
	Mã số:Ê.10
	Lý thuyết chuyên môn nghề tiện
	13

	108
	CK tiện
	Mã số:Ê.11
	Gia công trên máy tiện
	10

	109
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.2
	Vẽ kỹ thuật
	2

	110
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.5
	Vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 1
	3

	111
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.5A
	Vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 1
	2

	112
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.6
	Vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 2
	2

	113
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.6A
	Vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 2
	4

	114
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.7
	Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 2
	5

	115
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.7A
	Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 2 (tái bản)
	6

	116
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.8
	Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế
	8

	117
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.9
	Vẽ kỹ thuật- Tập 1
	2

	118
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.10
	Vẽ kỹ thuật- Tập 2
	2

	119
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.11
	Vẽ kỹ thuật
	11

	120
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.12
	Vẽ cơ sở
	7

	121
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.16
	Giáo trình dung sai-đo lường
	3

	122
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.18
	Dung sai và lắp ghép
	29

	123
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.19
	Vẽ cơ sở
	5

	124
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.20
	Giáo trình vẽ kỹ thuật
	30

	125
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.21
	Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường
	30

	126
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.22
	Hướng dẫn thực hành Pro-Engineer 2001
	2

	127
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.23
	Vẽ kỹ thuật và Autocad 2004
	5

	128
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.24
	Giáo trình vẽ kỹ thuật (sách dùng cho đào tạo hệ cao đẳng)
	10

	129
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.25
	Bài tập vẽ kỹ thuật (sách dùng cho đào tạo hệ cao đẳng)
	10

	130
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.26
	Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 1
	10

	131
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.7B
	Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí- Tập 2- Tái bản lần thứ tư
	10

	132
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.27
	Kỹ thuật đo- Tập 1- Dung sai lắp ghép và tiêu chuẩn hóa
	10

	133
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.28
	Bài tập Kỹ thuật đo
	9

	134
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.29
	Dung sai lắp ghép và chuỗi kích thước
	19

	135
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.30
	Dung sai lắp ghép (dùng cho THCN và dạy nghề)
	10

	136
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.31
	Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế
	10

	137
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.32
	Sổ tay dung sai và lắp ghép
	30

	138
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.33
	Hình học họa hình
	10

	139
	CK vẽ kỹ thuật
	Mã số:Ê.34
	Bài tập hình học họa hình
	10

	140
	CK hàn
	Mã số:Ê.11
	Thực hành kỹ thuật hàn gò
	10

	141
	CK hàn
	Mã số:Ê.12
	Học nghề xây dựng gò hàn
	10

	142
	CK hàn
	Mã số:Ê.13
	Vật liệu và công nghệ hàn
	2

	143
	CK hàn
	Mã số:Ê.13A
	Vật liệu và công nghệ hàn
	2

	144
	CK hàn
	Mã số:Ê.14
	Sổ tay định mức tiêu hao vật liệu và năng lượng điện trong hàn
	5

	145
	CK hàn
	Mã số:Ê.14
	Sổ tay định mức tiêu hao vật liệu và năng lượng điện trong hàn
	5

	146
	CK hàn
	Mã số:Ê.15
	Cẩm nang hàn
	9

	147
	CK hàn
	Mã số:Ê.16
	Kỹ thuật hàn
	4

	148
	CK hàn
	Mã số:Ê.17
	Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp môđun
	4

	149
	CK hàn
	Mã số:Ê.18
	Vật liệu hàn và ống- Tập 1
	5

	150
	CK hàn
	Mã số:Ê.19
	Vật liệu hàn và ống- Tập 2
	5

	151
	CK hàn
	Mã số:Ê.20
	Kỹ thuật hàn đặc biệt- Tập 3
	4

	152
	CK hàn
	Mã số:Ê.21
	Kỹ thuật hàn
	5

	153
	CK hàn
	Mã số:Ê.22
	Hàn đại cương
	5

	154
	CK hàn
	Mã số:Ê.23
	Giáo trình công nghệ hàn
	29

	155
	CK hàn
	Mã số:Ê.24
	Giáo trình hàn trong môi trường khí bảo vệ
	4

	156
	CK hàn
	Mã số:Ê.25
	Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn kim loại
	10

	157
	CK hàn
	Mã số:Ê.26
	Hàn bằng năng lượng nổ
	5

	158
	CK hàn
	Mã số:Ê.27
	Tiêu chuẩn quá trình hàn và trình độ thợ hàn
	5

	159
	CK hàn
	Mã số:Ê.28
	Các nguyên lý công nghệ hàn
	6

	160
	CK hàn
	Mã số:Ê.29
	Kỹ thuật hàn thực hành
	5

	161
	CK hàn
	Mã số:Ê.30
	Kỹ thuật hàn thông dụng và cao cấp
	5

	162
	CK hàn
	Mã số:Ê.31
	Kỹ thuật hàn-đắp-vá nhựa tổng hợp
	5

	163
	CK hàn
	Mã số:Ê.32
	Sổ tay Hàn (công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn)
	10

	164
	CK hàn
	Mã số:Ê.33
	Công nghệ hàn điện nóng chảy- Tập 1
	5

	165
	CK hàn
	Mã số:Ê.34
	Công nghệ hàn điện nóng chảy- Tập 2
	3

	166
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.5
	Từ điển kỹ thuật cơ khí Anh-Việt (Phiên âm- minh hoạ- giải thích)
	2

	167
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.6
	Từ điển Anh-Việt kỹ thuật cơ khí
	8

	168
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.7
	Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh-Việt
	2

	169
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.10
	Chương trình bổ túc kỹ thuật cho công nhân cơ khí (sách photo)
	4

	170
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.13
	Công nghệ mạ điện
	2

	171
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.14
	Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim- Tập 1: Mạ điện
	2

	172
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.15
	Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim- Tập 2: Mạ điện
	2

	173
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.16
	Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim- Tập 3: Mạ hoá học
	2

	174
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.17
	Mạ điện
	3

	175
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.18
	Kỹ thuật mạ điện
	3

	176
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.19
	Kỹ thuật mạ
	4

	177
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.20
	Kỹ thuật phay
	1

	178
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.20
	Kỹ thuật phay
	4

	179
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.20A
	Kỹ thuật phay
	11

	180
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.21
	Công nghệ phay
	9

	181
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.22
	Kỹ thuật phay
	15

	182
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.24
	Kỹ thuật nguội
	1

	183
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.31
	Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ
	5

	184
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.31A
	Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ
	2

	185
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.34
	Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí
	10

	186
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.35
	Công việc của người thợ sửa chữa cơ khí- Tập 1
	5

	187
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.36
	Công việc của người thợ sửa chữa cơ khí- Tập 2
	3

	188
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.37
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí- Tập 1
	3

	189
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.37
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí- Tập 1
	18

	190
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.38
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí- Tập 2
	3

	191
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.38
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí- Tập 2
	8

	192
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.38
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí- Tập 2
	11

	193
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.39
	Tính toán thông dụng trong ngành cơ khí
	8

	194
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.40
	An toàn và sức khoẻ trong công nghiệp
	2

	195
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.53
	Kỹ thuật nhiệt luyện kim
	3

	196
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.54
	Máy và thiết bị nâng
	4

	197
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.55
	Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô- máy kéo
	2

	198
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.56
	Máy búa và máy ép thủy lực
	1

	199
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.62
	Lò Công nghiệp
	3

	200
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.63
	Thiết kế thông gió công nghiệp
	2

	201
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.64
	Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt
	3

	202
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.65
	Hệ thống điều khiển bằng khí nén
	8

	203
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.66
	Truyền động tự động khí nén
	3

	204
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.67
	Tự động điều khiển các quá trình công nghệ
	3

	205
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.68
	Công nghệ trên máy CNC
	2

	206
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.69
	Máy công cụ CNC- Những vấn đề cơ bản về cấu trúc, chức năng, vận hành, lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC
	3

	207
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.70
	Công nghệ CAD/CAM
	4

	208
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.71
	Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC
	2

	209
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.72
	Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD-CAM-CNC
	3

	210
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.73
	Thực hành cơ khí: tiện, phay, bào, mài
	8

	211
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.74
	Thực hành cơ khí gia công nguội- Tập 1
	10

	212
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.75
	Thực hành cơ khí gia công cắt gọt- Tập 3
	2

	213
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.76
	Thiết kế cơ khí với Autocad Mechanical 2000
	8

	214
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.76A
	Thiết kế cơ khí với Autocad Mechanical 2000, 2000i, 6.0 và 2004 (tái bản)
	4

	215
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.77
	Gia công cơ khí
	10

	216
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.80
	Thực hành ứng dụng (kỹ thuật lắp đặt công nghiệp)
	2

	217
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.81
	Hệ thống thuỷ lực (kỹ thuật cơ khí)
	2

	218
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.82
	Đo lường chính xác (kỹ thuật cơ khí)
	5

	219
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.83
	Máy công cụ (kỹ thuật cơ khí)
	7

	220
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.84
	Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)
	3

	221
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.85
	Giáo trình động lực học máy
	4

	222
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.91
	Căn bản VCR- phần cơ khí
	7

	223
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.92
	Các phương pháp thiết kế lỗ hình trục cán
	5

	224
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.93
	Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD/CAM/CNC
	3

	225
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.96
	Công nghệ khai thác thiết bị cơ khí
	4

	226
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.97
	Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí
	3

	227
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.99
	V-CNC máy phay và máy tiện (kỹ thuật cơ khí)
	5

	228
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.100
	Gia công CNC (kỹ thuật cơ khí)
	5

	229
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.101
	Máy công cụ (kỹ thuật cơ khí)
	5

	230
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.102
	Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệp (kỹ thuật cơ khí)
	10

	231
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.103
	V-CNC máy phay , máy tiện và hướng dẫn sử dụng Omega (kỹ thuật cơ khí)
	6

	232
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.104
	Hệ thống thuỷ lực và khí nén (kỹ thuật cơ khí)
	5

	233
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.105
	Gia công CNC và đo lường chính xác (kỹ thuật cơ khí)
	8

	234
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.106
	Kỹ thuật nguội cơ khí
	5

	235
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.107
	Cẩm nang kỹ thuật cơ khí
	1

	236
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.108
	Điều khiển tự động và đo lường
	5

	237
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.110
	Tự động hoá quá trình sản xuất
	4

	238
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.111
	Nền sản xuất CNC
	4

	239
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.112
	Gia công tia lửa điện CNC
	8

	240
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.112
	Gia công tia lửa điện CNC
	20

	241
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.113
	Tối ưu hoá, đa tiêu chuẩn trong chế tạo máy
	3

	242
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.114
	Trí tuệ nhân tạo - Máy học
	3

	243
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.115
	Kỹ thuật bào
	5

	244
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.116
	Cẩm nang cơ khí- Tập 1: Nguyên lý thiết kế
	2

	245
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.117
	Cẩm nang cơ khí- Tập 2: Nguyên lý thiết kế
	2

	246
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.118
	Kỹ thuật khoan thực hành
	4

	247
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.119
	Kỹ thuật phay thực hành
	4

	248
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.120
	100 kiểu dao phay
	5

	249
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.121
	Mastercam- phần mềm thiết kế công nghệ Cad/Cam, điều khiển các máy CNC
	10

	250
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.122
	Sổ tay thiết kế cơ khí- Tập 1
	5

	251
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.123
	Sổ tay thiết kế cơ khí- Tập 2
	5

	252
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.124
	Sổ tay thiết kế cơ khí- Tập 3
	5

	253
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.125
	Thiết kế cơ khí vẽ và gia công khuôn với Solid Edge 15 và Pro Engineer 2001
	9

	254
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.126
	Cơ sở lý thuyết các quá trình đúc
	2

	255
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.127
	Kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC
	5

	256
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.128
	Chi tiết cơ cấu chính xác
	7

	257
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.129
	Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
	5

	258
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.130
	Kỹ thuật nguội
	3

	259
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.131
	Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp
	20

	260
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.132
	Ứng dụng Solidworks trong thiết kế cơ khí
	20

	261
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.133
	Thực hành thiết kế với Solidworks 2005 qua các ví dụ
	18

	262
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.134
	Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa
	20

	263
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.135
	Cơ khí đại cương
	20

	264
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.136
	Công nghệ CNC
	3

	265
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.137
	Giáo trình Công nghệ uốn NC
	10

	266
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.138
	Thiết bị đúc
	9

	267
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.139
	Thiết kế, phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy
	10

	268
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.140
	Trang bị cơ khí (công nghệ khai thác)
	9

	269
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.141
	Công nghệ bôi trơn
	10

	270
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.142
	Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép
	6

	271
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.143
	Công nghệ phun phủ và ứng dụng
	5

	272
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.144
	Thủy lực- Tập 1
	10

	273
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.145
	Thủy lực- Tập 2
	10

	274
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.146
	Sổ tay lập trình CNC - Thực hành lập trình gia công trên máy CNC
	10

	275
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.147
	Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ
	5

	276
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.148
	Kỹ thuật học tổng hợp cơ khí- điện thiết bị và điện tử
	5

	277
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.149
	999 Câu hỏi - Đáp án về hàn và cắt kim loại
	2

	278
	CK tổng loại
	Mã số:Ê.150
	Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 - 12
	5

	279
	CK cơ học
	Mã số:C2.1
	Bài tập Cơ Học Kết Cấu
	2

	280
	CK cơ học
	Mã số:C2.4
	Bài tập Cơ Học kỹ thuật
	3

	281
	CK cơ học
	Mã số:C2.7
	Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết
	1

	282
	CK cơ học
	Mã số:C2.9
	Cơ Học kỹ thuật- Tập 2
	2

	283
	CK cơ học
	Mã số:C2.11
	Bài tập cơ học lý thuyết 
	1

	284
	CK cơ học
	Mã số:C2.14
	Bài tập Cơ Học chất lỏng ứng dụng- Tập 1
	2

	285
	CK cơ học
	Mã số:C2.14A
	Bài tập Cơ Học chất lỏng ứng dụng- Tập 1
	2

	286
	CK cơ học
	Mã số:C2.16
	Cách tính hệ treo theo sơ đồ biến dạng
	3

	287
	CK cơ học
	Mã số:C2.19
	Cơ học ứng dụng (photo)
	3

	288
	CK cơ học
	Mã số:C2.20
	Cơ học- Tập 1: tĩnh học và động học
	2

	289
	CK cơ học
	Mã số:C2.20A
	Cơ học- Tập 1: tĩnh học và động học- Tái bản lần thứ 11
	10

	290
	CK cơ học
	Mã số:C2.21
	Cơ học- Tập 2: phần động lực học
	2

	291
	CK cơ học
	Mã số:C2.21A
	Cơ học- Tập 2: phần động lực học- Tái bản lần thứ 9
	9

	292
	CK cơ học
	Mã số:C2.22
	Bài tập Cơ học- Tập 1: phần tĩnh học và động học
	2

	293
	CK cơ học
	Mã số:C2.22A
	Bài tập Cơ học- Tập 1: phần tĩnh học và động học- Tái bản lần thứ 11
	7

	294
	CK cơ học
	Mã số:C2.23
	Bài tập Cơ học- Tập 2: phần động lực học
	1

	295
	CK cơ học
	Mã số:C2.23A
	Bài tập Cơ học- Tập 2: phần động lực học- Tái bản lần thứ tám
	1

	296
	CK cơ học
	Mã số:C2.23A
	Bài tập Cơ học- Tập 2: phần động lực học- Tái bản lần thứ tám
	10

	297
	CK cơ học
	Mã số:C2.23B
	Bài tập Cơ học- Tập 2: phần động lực học
	3

	298
	CK cơ học
	Mã số:C2.24
	Cơ học ứng dụng (phần bài tập)
	1

	299
	CK cơ học
	Mã số:C2.25
	Luyện giải bài tập cơ học 10
	2

	300
	CK cơ học
	Mã số:C2.26
	Các bài giảng về cơ nhiệt
	4

	301
	CK cơ học
	Mã số:C2.27
	Cơ học kết cấu- Tập 2: hệ siêu tĩnh
	3

	302
	CK cơ học
	Mã số:C2.28
	Bài tập cơ học ứng dụng
	8

	303
	CK cơ học
	Mã số:C2.29
	Cơ học ứng dụng
	2

	304
	CK cơ học
	Mã số:C2.29
	Cơ học ứng dụng
	5

	305
	CK cơ học
	Mã số:C2.30
	Phương pháp phần tử hữu hạn thực hành trong cơ học
	1

	306
	CK cơ học
	Mã số:C2.31
	Sức bền vật liệu- tập 1
	3

	307
	CK cơ học
	Mã số:C2.31A
	Sức bền vật liệu- tập 1
	1

	308
	CK cơ học
	Mã số:C2.31A
	Sức bền vật liệu- tập 1
	1

	309
	CK cơ học
	Mã số:C2.31A
	Sức bền vật liệu- tập 1
	8

	310
	CK cơ học
	Mã số:C2.32
	Sức bền vật liệu- tập 2
	1

	311
	CK cơ học
	Mã số:C2.32
	Sức bền vật liệu- tập 2
	10

	312
	CK cơ học
	Mã số:C2.33
	Sức bền vật liệu- tập 3
	1

	313
	CK cơ học
	Mã số:C2.33A
	Sức bền vật liệu- tập 3
	4

	314
	CK cơ học
	Mã số:C2.34
	Bài tập Sức bền vật liệu
	1

	315
	CK cơ học
	Mã số:C2.35
	Cơ học kết cấu- Tập 1: hệ tĩnh định
	3

	316
	CK cơ học
	Mã số:C2.36
	Bài tập Cơ học kết cấu- Tập 2: Hệ siêu tĩnh
	3

	317
	CK cơ học
	Mã số:C2.37
	Cơ học lý thuyết
	5

	318
	CK cơ học
	Mã số:C2.38
	Cơ học
	5

	319
	CK cơ học
	Mã số:C2.39
	Cơ học ứng dụng- phần lý thuyết
	2

	320
	CK cơ học
	Mã số:C2.39
	Cơ học ứng dụng- phần lý thuyết
	15

	321
	CK cơ học
	Mã số:C2.40
	Bài tập sức bền vật liệu
	4

	322
	CK cơ học
	Mã số:C2.40
	Bài tập sức bền vật liệu
	10

	323
	CK cơ học
	Mã số:C2.40A
	Bài tập sức bền vật liệu
	2

	324
	CK cơ học
	Mã số:C2.41
	Giáo trình cơ kỹ thuật
	1

	325
	CK cơ học
	Mã số:C2.41
	Giáo trình cơ kỹ thuật
	27

	326
	CK cơ học
	Mã số:C2.42
	Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
	4

	327
	CK cơ học
	Mã số:C2.43
	Mô phỏng cơ hệ bằng Working Model: mô phỏng cơ hệ phẳng
	20

	328
	CK cơ học
	Mã số:C2.44
	Bài tập cơ học ứng dụng: có hướng dẫn- giải mẫu- Trả lời
	10

	329
	CK cơ học
	Mã số:C2.45
	Cơ học 1 (đào tạo Kĩ sư Chất lượng cao)
	10

	330
	CK cơ học
	Mã số:C2.46
	Cơ học 2
	10

	331
	CK cơ học
	Mã số:C2.47
	Cơ học chất lỏng
	10

	332
	CK cơ học
	Mã số:C2.48
	Cơ học vật rắn
	10

	333
	CK vẽ kỹ thuật
	604.2 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí tập I
	1

	334
	CK vẽ kỹ thuật
	 604.2
	Vẽ kỹ thuật cơ khí tập II 
	1

	335
	CK tổng loại
	 621.9
	Máy điều khiển theo chương trình số NC CNC DNC ANC FMS CIM NC 
	1

	336
	CK tổng loại
	 629.8312
	Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2: hệ xung số
	1

	337
	CK tổng loại
	 629.8312
	Điều khiển tối ưu và bền vững 
	1

	338
	CK tổng loại
	 621.944
	Atlas đồ gá
	1

	339
	CK tổng loại
	006.6
	Giáo trình thực hành thiết kế cơ khí  với Solidworks
	3

	340
	CK vẽ kỹ thuật
	 604.2
	Vẽ kỹ thuật
	3

	341
	CK cơ học
	 531.1076
	Bài tập cơ học. Tập 1: Tĩnh học và động học
	1

	342
	CK tổng loại
	 621.902
	Power tools and machinery
	1

	343
	CK tổng loại
	621.8
	Chuyên ngành Cơ khí
	30

	344
	CK tổng loại
	670
	Giáo trình Vật liệu cơ khí
	1

	345
	CK tổng loại
	531.1
	Giáo trình Cơ Lý thuyết
	1

	346
	CK tổng loại
	620.112
	Giáo trình Sức bền vật liệu
	1

	347
	CK tổng loại
	621.811
	Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy 2
	1

	348
	CK tổng loại
	621.374
	Giáo trình Dung sai -- Kỹ thuật đo
	1

	349
	CK tổng loại
	670
	Giáo trình Vật liệu học
	1

	350
	CK tổng loại
	621.811
	Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy 1
	1

	351
	CK tổng loại
	671
	Giáo trình Công nghệ kim loại
	1

	352
	CK tổng loại
	621.26
	Giáo trình Truyền động thủy lực và 
khí nén trong công nghiệp
	1

	353
	CK tổng loại
	621.26
	Giáo trình Truyền dẫn Thủy lực - 
Khí nén
	1

	354
	CK tổng loại
	620.86
	Giáo trình An toàn lao động
	1

	355
	CK tổng loại
	658.5
	Giáo trình Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	1

	356
	CK tổng loại
	620.86
	Giáo trình An toàn và môi trường công 
nghiệp
	1

	357
	CK tổng loại
	669.9
	Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại
	1

	358
	CK tổng loại
	669.9
	Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại
	1

	359
	CK tổng loại
	670.285
	Giáo trình Công nghệ CAD/CAM
	1

	360
	CK tổng loại
	670.423
	Giáo trình thực tập CAD/CAM-CNC
	1

	361
	CK tổng loại
	636.085 57
	Kỹ thuật chẩn đoán và giám sát tình trạng
	1

	362
	CK tổng loại
	671.2
	Micro Molding Vi khuôn
	1
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TP. HCM, ngày        tháng 11 năm 2016                   

                                                                                               Hiệu trưởng
